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QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng thành tích phong trào thi đua 
Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh 

năm học 2015 - 2016
BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;


Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-LĐLĐ ngày 14/10/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế khen thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng;
Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng.
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho 02 tập thể, Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng cho 31 tập thể và 176 cá nhân (Có danh sách kèm theo).



Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2015 - 2016.

Điều 2.  Thưởng kèm theo:
+ Cờ thi đua:                    10.890.000đ/Cờ

                                              
+ Bằng khen tập thể:          1.210.000đ/ Bằng khen





+ Bằng khen cá nhân:           605.000đ/ Bằng khen

Liên đoàn Lao động huyện, thành phố đã được phân cấp quản lý tài chính thực hiện chi thưởng theo quy định.

Điều 3. Các Ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh, Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo, các tập thể và cá nhân được khen thưởng căn cứ Quyết định thi hành./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3 (T/h);

- Lưu: CSPL, VT.


	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Bế Thanh Tịnh


DANH SÁCH
Các tập thể và cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh

Tặng Cờ thi đua và Bằng khen năm học 2015 - 2016

A. CỜ THI ĐUA

1. CĐCS Trường THCS Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
2. CĐCS Trường THPT Chuyên tỉnh Cao Bằng
B. BẰNG KHEN
I. Bằng khen tập thể

1. CĐCS Trường THPT Hà Quảng, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
2. CĐCS Trường Mầm non Thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

3. CĐCS Trường THCS Thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

4. CĐCS Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

5. CĐCS Trường Tiểu học Háng Tháng, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

6. CĐCS Trường Tiểu học Dẻ Rào, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

7. CĐCS Trường Tiểu học Lương Thông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

8. CĐCS Trường THCS Thị trấn, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

9. CĐCS Trường Tiểu học Bế Triều, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
10. CĐCS Văn phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
11. Công đoàn Giáo dục và Đào tạo thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

12. CĐCS Trường THCS Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

13. CĐCS Trường Mầm non Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

14. CĐCS Trường THCS Hòa Chung, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

15. CĐCS Trường THCS Tân Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

16. CĐCS Trường THCS Thị Xuân, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

17. CĐCS cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng
18. CĐCS Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

19. CĐCS Trường Phổ thông DTNT huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

20. CĐCS Trường THPT Canh Tân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

21. CĐCS Trường THPT Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

22. CĐCS Trường THPT Trà Lĩnh, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

23. CĐCS Trường THPT Thông Huề, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

24. CĐCS Trường THPT Bế Văn Đàn, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

25. CĐCS Trường THCS Pác Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

26. CĐCS Trường Mầm non Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

27. CĐCS Trường Tiểu học thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

28. CĐCS Trường Mầm non Quang Trung, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

29. CĐCS Trường Tiểu học Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

30. CĐCS Trường THCS Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

31. CĐCS Trường THCS Quang Trung, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

II. Bằng khen cá nhân

1. Đ/c Nguyễn Văn Huy - ĐVCĐ, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Huy Giáp, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

2. Đ/c Vũ Văn May - ĐVCĐ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

3. Đ/c Nguyễn Thị Út - ĐVCĐ, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng

4. Đ/c Trịnh Thị Nga - ĐVCĐ, Hiệu trưởng Trường THPT Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

5. Đ/c Chu Thúy Lệ - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục và Đào tạo thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

6. Đ/c Lục Thị Tuyết - ĐVCĐ Trường Tiểu học Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng 

7. Đ/c Mông Thị Hồng Vân - ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

8. Đ/c Mã Lê Sung - Chủ tịch CĐCS Trường Tiểu học Thượng Hà, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

9. Đ/c Nông Thị Khê - Chủ tịch CĐCS Trường Tiểu học Thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

10. Đ/c Nông Thị Loan - ĐVCĐ , Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

11. Đ/c Bế Văn Cường - ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT - THCS Huy Giáp, huyện Bảo Lạc

12. Đ/c Lưu Thị Vui - ĐVCĐ , Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao

13. Đ/c Lưu Tuyết Thanh - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

14. Đ/c Tô Đình Du - ĐVCĐ, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

15. Đ/c Nông Thanh Thùy - ĐVCĐ Trường Mầm non Thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

16. Đ/c Hoàng Thúy Kiều - Chủ tịch CĐCS Trường Tiểu học Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

17. Đ/c Nông Thị Lan Hương - ĐVCĐ Trường Tiểu học Xuân Thắng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

18. Đ/c Luân Thị Bích Hường - ĐVCĐ Trường Tiểu học Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

19. Đ/c Nông Thu Liễu - ĐVCĐ Trường THCS Dẻ Rào, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

20. Đ/c Hoàng Lan Anh - Chủ tịch Công đoàn phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

21. Đ/c Nguyễn Thị Hằng - ĐVCĐ, Hiệu trưởng Tiểu học Háng Tháng, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

22. Đ/c Nông Thị Ngọn - Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Lương Thông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

23. Đ/c Nguyễn Thị Băng Huyền - ĐVCĐ Trường Tiểu học Yên Sơn, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

24. Đ/c Phùng Mai Huế - ĐVCĐ Văn phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

25. Đ/c Nguyễn Thị Chung - ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

26. Đ/c Nông Thị Thanh Huyền - ĐVCĐ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
27. Đ/c Mã Kim Tuyết - Chủ tịch CĐCS Trường Tiểu học Cốc Lùng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

28. Đ/c Thẩm Thu Hiền - Chủ tịch CĐCS Trường Tiểu học Bế Triều, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

29. Đ/c Đàm Thu Thủy - ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Bế Triều, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

30. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đức Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

31. Đ/c Lương Thị Hồng Ngoan - ĐVCĐ Trường Tiểu học Bế Triều, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

32. Đ/c Vi La Linh - ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

33. Đ/c Hoàng Văn Thế - ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Bình Dương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

34. Đ/c Lương Thị Bắc - ĐVCĐ, Hiệu trưởng Trường THCS Đức Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

35. Đ/c Bùi Thị Hạ - ĐVCĐ, Hiệu trưởng Trường THCS Đức Xuân, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
36. Đ/c Trần Văn Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục và Đào tạo huyện, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đức Xuân, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

37. Đ/c Đỗ Thị Ngoan - ĐVCĐ Trường THCS Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

38. Đ/c Triệu Mỹ Vân - ĐVCĐ, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

39. Đ/c Phan Thị Tú Lệ - UV BTV Công đoàn Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

40. Đ/c Phạm Thu Hường - ĐVCĐ Trường Mầm non 1- 6 Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
41. Đ/c Hoàng Thị Thu Hiền -  ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
42. Đ/c Nông Ánh Tuyết - ĐVCĐ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sông Bằng - Thành phố Cao Bằng
43. Đ/c Nông Thị Ngọn - Chủ tịch Công đoàn Trường  Mầm non Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
44. Đ/c Hoàng Thị Hoa - ĐVCĐ Trường Mầm non Hòa Chung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
45. Đ/c Lưu Thị Minh Hà - ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
46. Đ/c Ngô Thị Phượng - ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
47. Đ/c Phan Thị Mít - ĐVCĐ Trường Mầm non Hòa Chung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

48. Đ/c Vũ Thị Hồng - ĐVCĐ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bản Ngần, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
49. Đ/c Hoàng Thị Loan - Chủ tịch Công đoàn Trường  Tiểu học Tân An, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
50. Đ/c Hoàng Thị Chao - ĐVCĐ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
51. Đ/c Lục Thị Phương Lan - ĐVCĐ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân An, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
52. Đ/c Đỗ Thị Hằng - ĐVCĐ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Phong, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
53. Đ/c Hà Thị Tuyên - ĐVCĐ Trường Tiểu học Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
54. Đ/c Phạm Thị Tài - ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
55. Đ/c Đàm Thị Thương - ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vò Đuổn, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
56. Đ/c Đàm Thị Mạnh - Ủy viên BCH CĐCS Trường Tiểu học Hòa Chung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
57. Đ/c Nông Thị Thuận - ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sông Hiến II, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
58. Đ/c Long Thị Nhung - Chủ tịch CĐCS Trường Tiểu học Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
59. Đ/c Nông Thị Niêm - ĐVCĐ Trường Tiểu học Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
60. Đ/c Nông Thị Thấm - Chủ tịch CĐCS Trường Tiểu học Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
61. Đ/c Lê Thúy Hằng - Chủ tịch CĐCS Trường THCS Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
62. Đ/c Nông Thị Mùi - ĐVCĐ Trường THCS Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
63. Đ/c Hoàng Thị Hoan - Phó Chủ tịch CĐCS Trường THCS Hòa Chung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
64. Đ/c Lê Thanh Hiền - ĐVCĐ Trường THCS Hòa Chung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
65. Đ/c Ngọc Bằng Giang - ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tân Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
66. Đ/c Nông Trung Hiếu - ĐVCĐ Trường THCS Cao Bình, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
67. Đ/c Đàm Thị Ái Vân - ĐVCĐ, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
68. Đ/c Lý Tố Anh - Chủ tịch CĐCS Trường THCS Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
69. Đ/c Nông Thị Tâm - ĐVCĐ Trường THCS Thị Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
70. Đ/c Phạm Minh Hằng - ĐVCĐ, Hiệu trưởng Trường THCS Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
71. Đ/c Bế Thị Thanh Mai - Chủ tịch CĐCS Trường THCS Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
72. Đ/c Nông Thị Hậu – ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
73. Đ/c Đoàn Ngọc Anh - ĐVCĐ Trường Tiểu học Lăng Yên, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
74. Đ/c Ngân Thị Nương - ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngọc Chung, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
75. Đ/c Sầm Thị Lệ Huyền - ĐVCĐ Trường THCS Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
76. Đ/c Hoàng Thị Hường - ĐVCĐ Trường Tiểu học Thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
77. Đ/c Nông Thị Pén - ĐVCĐ Trường Mầm non Thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
78. Đ/c La Thị Biếc - ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
79. Đ/c Ngân Bá Quyết - Chủ tịch CĐCS, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
80. Đ/c Nguyễn Văn Nho - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục và Đào tạo huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

81. Đ/c Đàm Thị Bình - Ủy viên BCH Công đoàn Giáo dục và Đào tạo huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

82. Đ/c Nông Thị Hồng - ĐVCĐ Trường Tiểu học Thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

83. Đ/c Nguyễn Ánh Tiếp - Chủ tịch CĐCS Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

84. Đ/c Đinh Thị Uyên - ĐVCĐ Trường Tiểu học Phục Hòa, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

85. Đ/c Nông Thị Hiền - ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đức Quang, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
86. Đ/c Bế Thị Đoan - ĐVCĐ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Việt Chu, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
87. Đ/c Hoàng Văn Dũng - Ủy viên BCH CĐCS Trường Tiểu học Thị Hoa, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

88. Đ/c Nguyễn Văn Oanh - ĐVCĐ Trường THPT Hà Quảng, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

89. Đ/c Nông Thị Xuân Mai - ĐVCĐ Trường THPT Hà Quảng, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

90. Đ/c Nguyễn Thị Huyền - Phó Chủ tịch CĐCS Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Cao Bằng

91. Đ/c Nguyễn Thị Vân Chi - ĐVCĐ Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Cao Bằng
92. Đ/c Phan Khánh Linh - ĐVCĐ Trường THPT Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

93. Đ/c Nguyễn Ngọc Chi - Ủy viên BCH CĐCS Trường THPT Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

94. Đ/c Hoàng Thành Công - ĐVCĐ Trường THPT Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

95. Đ/c Nguyễn Văn Thắng - ĐVCĐ Trường THPT thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

96. Đ/c Nguyễn Phương Hằng - ĐVCĐ Trường THPT thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

97. Đ/c Phương Mai Hoa - ĐVCĐ Trường THPT thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

98. Đ/c Dương Thị Ven - ĐVCĐ Trường THPT Cao Bình, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

99. Đ/c Tô Quỳnh Như - ĐVCĐ Trường THPT Hòa An, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

100. Đ/c Lê Hải Thùy - Phó Chủ tịch CĐCS Trường THPT Hòa An, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

101. Đ/c Đinh Trọng Mão - ĐVCĐ, Hiệu trưởng Trường THPT Bế Văn Đàn, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

102. Lương Thị Ngân - ĐVCĐ Trường THPT Bế Văn Đàn, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

103. Đ/c Phùng Thị Xuân - ĐVCĐ Trường THPT Canh Tân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

104. Đ/c Tô Ngọc Lương - ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lục Khu, huyện Hà Quảng, tỉnh CB

105. Đ/c Trần Thị Hường - ĐVCĐ, Hiệu trưởng Trường THPT Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

106. Đ/c Nguyễn Thị Hồng - ĐVCĐ Trường THPT Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

107. Đ/c Hoàng Thị Đoan - ĐVCĐ Trường THPT Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

108. Đ/c Nguyễn Thị Thu Thảo - ĐVCĐ Trường THPT Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

109. Đ/c Chu Thị Đẹp - ĐVCĐ, Hiệu trưởng Trường THPT Bảo Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

110. Đ/c Đinh Thị Toan - Chủ tịch CĐCS Trường THPT Phục Hòa, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

111. Đ/c Lang Đình Cầm - ĐVCĐ Trường THPT Trà Lĩnh, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

112. Đ/c Phạm Thị Hải Hà - ĐVCĐ Trường THPT Trà Lĩnh, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

113. Đ/c Hoàng Văn Hiệu - Ủy viên BCH CĐCS Trường THPT Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
114. Đ/c Hoàng Lan Hương - ĐVCĐ Trường THPT Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

115. Đ/c Đinh Thị Biển - ĐVCĐ Trường THPT Pò Tấu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

116. Đ/c Nông Thị Hiếu - ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thông Huề, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

117. Đ/c Ngọc Kim Trọng - ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thông Huề, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
118. Đ/c Dương Thị Thu Hằng - ĐVCĐ Trường THPT Bằng Ca, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

119. Đ/c Hà Văn Cương  - ĐVCĐ Trường THPT Bằng Ca, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
120. Đ/c Bế Thị Thu Huyền - ĐVCĐ Trường THPT Hạ Lang, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
121. Đ/c Nông Xuân Khánh - Ủy viên BCH CĐCS, Phó Hiệu trưởng Trường THPT DTNT tỉnh Cao Bằng

122. Đ/c Lưu Công Tuấn - Chủ nhiệm UBKT CĐCS Trường THPT DTNT tỉnh Cao Bằng

123. Đ/c Trương Thúy Nga - Chủ tịch CĐCS Trường THPT Chuyên tỉnh Cao Bằng

124. Đ/c Đinh Trọng Dũng - ĐVCĐ, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên tỉnh Cao Bằng

125. Đ/c Lương Thị Hoa - ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên tỉnh Cao Bằng

126. Đ/c Hoàng Thùy Trang - ĐVCĐ Trường THPT Chuyên tỉnh Cao Bằng

127. Đ/c Trần Hữu Minh - ĐVCĐ Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp tỉnh Cao Bằng

128. Đ/c Ngân Thị Nhung - ĐVCĐ, Phó Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng và Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Cao Bằng

129. Đ/c Đoàn Thị Lánh - ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT huyện Nguyên Bình, tỉnh CB

130. Đ/c Liêu Thị Hồng - ĐVCĐ Trường Phổ thông DTNT huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

131. Đ/c Phùng Thị Biên - ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

132. Đ/c Hoàng Thị Thiềm - ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

133. Đ/c Lỗ Thị Thanh Thùy - ĐVCĐ Trường Phổ thông DTNT huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

134. Đ/c Hoàng Thị Đèm - ĐVCĐ Trường Phổ thông DTNT huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng 

135. Đ/c Lãnh Trần Quyết - ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng   

136. Đ/c Lục Thị Hạnh - ĐVCĐ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng                                                                                                                                                                                                

137. Đ/c Đặng Vũ Quốc - ĐVCĐ, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Cao Bằng

138. Đ/c Nông Thị Sanh - ĐVCĐ Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

139. Đ/c Bế Văn Đông - ĐVCĐ, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

140. Đ/c Lưu Thị Hằng - ĐVCĐ Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

141. Đ/c Hoàng Thị Hiền - Chủ tịch CĐCS, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

142. Đ/c Hoàng Quang Trung - ĐVCĐ, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

143. Đ/c Dương Thị Thu Hà - ĐVCĐ Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

144. Đ/c Thẩm Thanh Huyền - Chủ tịch CĐCS Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

145. Đ/c Nông Thị Luyến - ĐVCĐ Trường Phổ thông DTNT huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng                                                                                                                                                                                                

146. Đ/c Lục Thị Tâm - ĐVCĐ Trường Phổ thông DTNT huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng                                                                                                                                                                                                

147. Đ/c Hoàng Thị Biển - ĐVCĐ Trường Phổ thông DTNT huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

148. Đ/c Nguyễn Mai Phương - ĐVCĐ, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng

149. Đ/c Nông Trọng Trình - ĐVCĐ, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng

150. Đ/c Nông Thị Cúc - ĐVCĐ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng

151. Đ/c Lê Văn Hiệp - ĐVCĐ, Hiệu trưởng Trường THPT Đống Đa, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng
152. Đ/c Lương Thị Năm - ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Độc Lập, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

 
153. Đ/c Ngọc Thị Thu - Chủ tịch Công đoàn GD & ĐT huyện, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quốc Tuấn, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

154. Đ/c Nông Thị Thùy Trang - ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lạng Cá, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

155. Đ/c Mã Thị An - ĐVCĐ Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

156. Đ/c Nguyễn Bá Phước - ĐVCĐ Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

157. Đ/c Hoàng Lệ Thủy - ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

158. Đ/c Nguyễn Thị Hiên - ĐVCĐ Trường Mầm non Thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

159. Đ/c Đàm Minh Phượng - Chủ tịch CĐCS Trường Mầm non Thái Học, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

160. Đ/c Nông Văn Dẫn - ĐVCĐ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

161. Đ/c Nông Thị Viên - ĐVCĐ Trường Tiểu học Mã Ba, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

162. Đ/c Đàm Thị Duyên - ĐVCĐ Trường Mầm non Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

163. Đ/c Nông Mỹ Lệ - ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Sóc Giang, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

164. Đ/c Triệu Thị Hảo - ĐVCĐ Trường Tiểu học Hồng Sỹ, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

165. Đ/c Lương Thị Lan - ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cải Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

166. Đ/c Đàm Hoàng An - ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nội Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

167. Đ/c Trương Thị Pháy - ĐVCĐ Trường Tiểu học Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

168. Đ/c Trương Thị Cao - Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

169. Đ/c Nguyễn Thị Vân - ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Quang Hán, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

 
170. Đ/c Triệu Thị Lan Hạnh - ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng
171. Đ/c Sầm Thị Hoa - ĐVCĐ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cao Chương, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng
172. Đ/c Đinh Thu Hà - ĐVCĐ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lưu Ngọc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng
173. Đ/c Bế Thị Vi - ĐVCĐ Trường Tiểu Quang Hán, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng
174. Đ/c Hoàng Thị Tấm - ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng
175. Đ/c La Thị Ngân - ĐVCĐ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng
176. Lã Thị Phương - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục & Đào tạo huyện, Trưởng phòng GD & ĐT huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng
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